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Class: 9 ___

Week 12– 2021
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 12
UNIT 4
LISTEN & READ
Vocabulary 
- media (n) phương tiện truyền thông

- favorite (adj) yêu thích nhất

- guess (v) đoán

- invent (v) phát minh

- town crier (n) người được thuê để đọc các thông báo nơi công cộng
- latest new (n) tin mới nhất

- popular (adj) -> popularity (n) -> popularly (adv) phổ biến, quen thuộc

- ring – rang – rung (v) rung chuông

- shout (v) la to, hét lên 

- teenager (n) thanh thiếu niên

- adult (n) người lớn

- thanks to something (n) nhờ có cáí gì đó

- viewer (n) ngươì xem, khán giả

- variety (n) sự đa dạng

- stage (n) giai đoạn

- develop (v) phát triển

- interactive (adj) tương tác

- inexpensive (adj) =/= expensive (adj) 

- be able to = can 

- fact (n) thực tế

- event (n) sự kiện

- benefit (n) lợi ích, phúc lợi

- remote control (n) bộ phận điều khiển từ xa

- information (adj) cung cấp thong tin 
Word Family
- cry (v) ->  crier (n) khóc

- popular (adj) ->popularity (n) quen thuộc, phổ biến

- wide (adj) -> widen (v) -> width (n) rộng, 

- view (n & n) -> viewer (n) tầm nhìn, quang cảnh, khán giả

- interact (v) -> interactive (adj) -> interaction (n) tương tác

- benefit (n &v) -> beneficial (a) lợi ích

- develop (v) -> development (n) phát triển
PRACTICE
Listen & Read
A. Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.

B. In Vietnam people love reading newspapers and magazines. The Kien Thuc Ngay Nay is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults.

C. Thanks to television people can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way. Nowadays, viewers can watch a variety of local and international programs on different channels.

D. The next stage in the development of television is interactive TV. Viewers are able to ask questions about the show by using their remote controls.

Hướng dẫn dịch
A. Trước khi báo đã được phát minh, người rao tin sẽ đi qua các đường phố rung chuông. Họ hét lên những tin tức mới nhất khi họ đang đi bộ.

B. Ở Việt Nam mọi người thích đọc báo và tạp chí. Tờ Kiến Thức Ngày Nay là một trong những tạp chí nổi tiếng nhất và được đọc rộng rãi bởi cả thanh thiếu niên và người lớn.

C. Nhờ truyền hình con người có thể nhận các thông tin mới nhất và thưởng thức các chương trình thú vị theo một cách vừa tiện lợi và lại không đắt đỏ. Hiện nay khán giả có thể xem các chương trình địa phương và quốc tế đa dạng trên các kênh sóng khác nhau.

D. Giai đoạn tiếp theo trong sự phát triển của truyền hình là truyền hình tương tác. Khán giả có thể hỏi các câu hỏi về chương trình bằng cách sử dụng điều khiển từ xa của họ.

a) Comple the table with the passage letters in which these facts or events are mentioned. (Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách điền vào các chữ cái đầu mỗi đoạn văn mà trong đó các sự kiện được đề cập tới.)
Gợi ý:
	1. D
	2. B
	3. B
	4. C
	5. A
	6. D


b) Answer the question (Trả lời câu hỏi.)
1. What was a town crier? (Người rao tin là gì?)

=> A town crier was a person who went through city streets ringing the bell and shouting the lastest news.

2. How popular is the Kien Thuc Ngay Nay? (Tờ Kiến Thức Ngày Nay phổ biến như thế nào?)

=> The Kien Thuc Ngay Nay is widely read by both teenagers and adults.

3. What benefits does TV bring about to people's life? (Các kênh của TV mang lại lợi ích gì cho cuộc sống con người?)

=> Thanks to TV people now can get the lastest news and enjoy interesting programs and watch a variety of local and international programs on different channels.

4. What kind of magazines and newspapers do you read? (Bạn đọc loại sách và tạp chí nào?)

=> I read the magazines and newspapers on science and social issues.

5. What's your favorite type of media? Why? (Bạn thích loại phương tiện truyền thông nào? Tại sao?)

=> My favorite type of media is TV, because it can bring us a lot of varied news and interesting programs on every life and science.
LISTEN
Vocabulary 
- violent (adj) baọ lực-> violence (n)
- documentary (n) tài liệu

- daily = everyday 

- folk music (n) nhạc dân ca

- print (v) -> printer (n) in

- wildlife (n) muôn thú, động vật hoang dã

- weather forecast (n) dự baó thời tiết

- telegraph (n) điện báo, điện tín

- appear (v) xuât1 hiện

- force (n) sức mạnh

- major (adj) quan trọng, lớn

- journalism (n) baó chí, nghề báo

PRACTICE
Listen to a conversation between Chau and her father. Fill in the table with the information you hear. (Nghe đoạn hội thoại giữa Châu và bố của bạn ấy. Điền vào bảng các thông tin mà bạn nghe được.)
	When?
	What happend?

	7th or 8th century
	The first printed newspaper appeared in China.

	(a) the late 19th century
	The telegraph was invented.

	early 20th century
	Two new forms of news media appeared: (b) Radio and newsreel.

	(c) in the 1950s
	Television become popular.

	mid- and late 1990s
	(d) The Internet became a major force in journalism.


Nội dung bài nghe:
Chau: Dad, I’m doing an assignment. Can you help me with the information?

Chau’s father: What is the assignment about?

Chau: It’s about the important date of the media. Where and when did the first printed newspaper appear, Dad?

Chau’s father: It first appeared in the 7th or 8th century AD, in China.

Chau: And when was the telegraph invented?

Chau’s father: Perhaps it was in the late 19th century. Do you know what two new forms of new media appeared in the early 20th century?

Chau: Radio and newsreels?

Chau’s father: Excellent! And when did the television become commercially viable can you guess?

Chau: In the 1940s.

Chau’s father: No, It was in the 1950s.

Chau: When did the Internet become a major force in journalism?

Chau’s father: In the mid – and late 1990s.

Chau: Thank you, Dad. Now I can answer all the questions for my assignment.

Hướng dẫn dịch:
Châu: Bố, con đang làm bài tập về nhà bố giúp con được không ạ?

Bố: Bài tập về cái gì vậy con?

Châu: Về những ngày quan trọng của phương tiện truyền thống ạ. Bố ơi, máy in báo đầu tiên xuất hiện ở đâu và khi nào ạ?

Bố: Lần đầu tiên nó xuất hiện vào thế kỷ 7 hoặc 8 sau công nguyên, ở Trung Quốc.

Châu: Và điện báo được phát minh khi nào ạ?

Bố: Có lẽ là thế kỷ 19. Con có biết 2 dạng báo đã xuất hiện ở thế kỷ 20 là gì không?

Châu: Đài phát thanh và phim thời sự ạ.

Bố: Giỏi lắm! Và con có thể đoán vô tuyến được bán ra khi nào không?

Châu: Những năm 1940 ạ.

Bố: Không đúng. Là những năm 1950s.

Châu: Internet trở nên quan trọng trong ngành báo chí khi nào ạ?

Bố: Vào giữa cuối những năm 1990.

Châu: Cảm ơn bố ạ! Bây giờ con có thể trả lời tất cả những câu hỏi cho bài tập rồi.

